
Trường Trung cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật

Học kỳ: 1

Môn học: NGUỘI CƠ BẢN

Số giờ lý thuyết:  15

Số giờ thực hành:  30

Tổng số giờ: 45

Họ và tên giáo viên: TÔ DUY NGHIỆP

L1 L2 L1 L2

1 Nguyễn Thái An 5.0 6.0 6.5 6.0 6.0 6.0

2 Đặng Lê Hoàng Anh 5.0 6.0 6.5 6.0 6.0 6.0

3 Lê Hoàng Anh 7.0 7.0 7.5 7.2 7.5 7.4

4 Lê Thành Chiến Nghỉ luôn

5 Nguyễn Hoàng Chƣơng 6.0 7.0 7.0 6.8 5.5 6.0

6 Nguyễn Phƣớc Đạt 6.0 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0

7 Lƣ Khánh Duy 5.0 7.0 7.5 6.8 5.5 6.0

8 Lê Khánh Hải Bỏ thi

9 Nguyễn Thanh Hải 7.0 6.0 6.5 6.4 7.0 6.8

10 Nguyễn Hoàng Hảo Bỏ thi

11 Lƣu Văn Hiền Bỏ thi

12 Phạm Huy Hoàng 8.0 9.0 9.5 9.0 8.0 8.4

13 Võ Bùi Anh Kiệt Bỏ thi

14 Huỳnh Quốc kiệt Bỏ thi

15 Nguyễn Tuấn Kiệt 5.0 6.0 6.5 6.0 6.5 6.3

16 Đoàn Huỳnh Long 7.0 6.0 6.5 6.4 7.0 6.8

17 Lê Minh Luân 5.0 7.0 7.5 6.8 5.5 6.0

18 Trịnh Văn Lƣơng 8.0 8.0 8.5 8.2 8.0 8.1

19 Quách Phƣơng Nam 8.0 7.0 7.5 7.4 8.0 7.8

20 Phạm Trung Nghĩa 6.0 7.0 7.0 6.8 5.5 6.0

21 Huỳnh Phúc Nguyên 7.0 6.0 6.5 6.4 7.5 7.1

22 Diệp Quốc Phát 9.0 8.0 8.5 8.4 9.0 8.8

23 Phạm Tấn Phát 5.0 6.0 6.5 6.0 6.0 6.0

24 Ngô Quốc Phi 6.0 6.0 6.5 6.2 6.5 6.4

25 Nguyễn Võ Trọng Phúc Bỏ thi

26 Nguyễn Hữu Phƣớc 5.0 7.0 7.5 6.8 5.5 6.0

27 Phạm Ngọc Quang 7.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0

28 Võ Hồng Tâm 9.0 8.0 8.5 8.4 9.0 8.8

SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ XÃ HỘI LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tín chỉ thực hành:1

Năm học: 2018 - 2019

BẢNG GHI ĐIỂM LỚP CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ K5A

 NĂM THỨ 1

Tín chỉ lý thuyết:1
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29 Lê Hoàng Thái 5.0 7.0 7.5 6.8 5.5 6.0

30 Huỳnh Văn Tiện Nghỉ luôn

31 Phan Trung Tín 8.0 7.0 7.5 7.4 8.0 7.8

32 Trần Tuấn Toàn Nghỉ luôn

33 Phan Nhựt Trƣờng 9.0 8.0 8.5 8.4 9.0 8.8

34 Nguyễn Phạm Thanh Tú 7.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0

35 Nguyễn Minh Anh Tuấn 6.0 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0

36 Nguyễn Phi Vũ 5.0 6.0 6.5 6.0 6.0 6.0

Phòng đào tạo

Tô Duy Nghiệp

Ngày   28   tháng 01 năm 2019

Giáo viên bộ môn

Nguyễn Thị Thanh Uyên
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